HS & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Chương 01

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 3.
Chương 01

A
Lý thuyết

1. Công thức cộng


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 


2. Công thức nhân đôi

Cho  trong các công thức cộng, ta được:Công thức nhân đôi:

⑴ 

⑵ 

⑶ 
Công thức hạ bậc:



⑷ 	⑸ 	⑹ 

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

⑴ 

⑵ 

⑶ 


[bookmark: _Toc76295313]4. Công thức biến đổi tổng thành tích


Từ công thức biến đổi tích thành tổng, đặt ,  ta có

⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 




B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Công thức cộng


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 

Phương pháp

Ví dụ 1.1.
Rút gọn các biểu thức:


⑴ 	⑵ 



 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ví dụ 1.2.
Tính giá trị của các biểu thức sau:



⑴  biết  và 



⑵  biết  và 



 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ví dụ 1.3.
Với


⑴ , chứng minh rằng 


⑵ , chứng minh rằng 


 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Dạng 2. Công thức nhân đôi
Công thức nhân đôi:

⑴ 

⑵ 

⑶ 
Công thức hạ bậc:



⑷ 	⑸ 	⑹ 

Phương pháp

Ví dụ 2.1.
Rút gọn các biểu thức sau


⑴ 	⑵ 


[bookmark: _GoBack] Lời giải
	
	
	
	
	
Ví dụ 2.2.

Tính các giá trị lượng giác của các góc  biết


⑴ 	⑵ 


 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ví dụ 2.3.



Cho , với . Tính giá trị của .


 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ví dụ 2.4.


Chứng minh biểu thức  không phụ thuộc giá trị của 


 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Dạng 3. Công thức biến đổi tích thành tổng

⑴ 

⑵ 

⑶ 


Phương pháp

Ví dụ 3.1.
Biến mỗi biểu thức sau thành dạng tổng


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ví dụ 3.2.


Chứng minh rằng với .


 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
Ví dụ 3.3.


Chứng minh  không phụ thuộc giá trị của 


 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Dạng 4. Công thức biến đổi tổng thành tích


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 

Phương pháp

Ví dụ 4.1.
Biến đổi mỗi biểu thức dưới đây thành một tích:


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ví dụ 4.2.
Chứng minh

⑴ 

⑵ 

⑶ 

⑷ 


 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




C
Luyện tập

[bookmark: c1]A.	Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm
» Câu 1. 
Rút gọn biểu thức  ta được kết quả là:




A. .	B. .	C. .	D. .
» Câu 2. 
Rút gọn biểu thức  ta được kết quả là




A. . 	B.  	C. 	D. .
» Câu 3. 



Biết , , . Kết quả của biểu thức  bằng:




A. . 	B.  	C. 	D. .
» Câu 4. Trong các công thức sau, công thức nào sai ?


A. .	B. .	


C. .		D. .
» Câu 5. 
Đẳng thức nào không đúng với mọi ?


A. .	B. .	     


C. .	D. .
» Câu 6. 

Nếu  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
» Câu 7. 

Biết rằng . Tính giá trị của biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
» Câu 8. 

Biết . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
» Câu 9. 


Biết tam giác  có các góc thỏa mãn  với a, b nguyên. Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
» Câu 10. 
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số .





A. .	B. .	C. .	D. . .
» Câu 11. 

Cho tam giác . Giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
» Câu 12. 




Cho biểu thức . Nếu  thì  không phụ thuộc vào  khi  nhận giá trị nào?



A. .		B.  hoặc .	



C.  hoặc .	D. .
B.	Câu hỏi – Trả lời Đúng/sai
» Câu 13. 


Cho biết  và các biểu thức;. Khi đó
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


» Câu 14. 

Cho  và .
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


» Câu 15. 

Cho  và .
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


» Câu 16. 
Biết . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


» Câu 17. 
Cho tam giác 
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

cân khi 
	
	


» Câu 18. 

Biết  và . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


» Câu 19. 





Trong vật lý, phương trình tổng quát của một vật giao động điều hòa được cho bởi công thức  trong đó  là thời điểm (tính bằng giây), . là li độ của vật tại thời điểm , là biên độ dao động .  (Dùng cho ba ý a, b, c).
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

Nếu một vật giao động theo phương trình  thì li độ của vật ở thời điểm ban đầu là .
	
	

	(b)
	

Một vật giao động điều hòa theo phương trình  thì biên độ của giao động là .
	
	

	(c)
	




Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là  và . Khi đó phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là .
	
	

	(d)
	






Một sợi cáp  được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất . Một sợi cáp  khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất . Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột  (Hình vẽ bên dưới). Gọi  là góc giữa hai sợi cáp trên khi đó 
	
	


[image: A diagram of a triangle with lines and numbers

Description automatically generated]
C.	Câu hỏi – Trả lời ngắn
» Câu 20. 


Cho biểu thức . Sau khi đơn giản hóa, ta được biểu thức . Giá trị của  bằng
 Điền đáp số:    
» Câu 21. 





Cho góc  thỏa mãn . Khi đó giá trị biểu thức  bằng . Tính . Biết rằng phân số  là phân số tối giản.
 Điền đáp số:    
» Câu 22. 

Tính giá trị biểu thức:  với  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
 Điền đáp số:    
» Câu 23. 


Cho  và . Tính  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
 Điền đáp số:    
» Câu 24. 


Cho  và . Giá trị gần đúng của biểu thức là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng trăm)?
 Điền đáp số:    
» Câu 25. Cho biểu thức lượng giác sau (giả sử các biểu thức đều có nghĩa):


 . Khi đó giá trị của  bằng bao nhiêu?
 Điền đáp số:    
» Câu 26. 
Đơn giản biểu thức 
 Điền đáp số:    
» Câu 27. 



Gọi  là tập hợp các giá trị của tham số  sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số  bằng 3. Tính tổng các phần tử của tập .
 Điền đáp số:    
» Câu 28. 



Cho tam giác  có độ dài ba cạnh  thỏa mãn . Tính giá trị biểu thức .
 Điền đáp số:    
» Câu 29. 



Trong Vật lí, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hòa cho bởi công thức  , trong đó t là thời điểm (tính bằng giây),  là li độ của vật tại thời điểm t, A là biên độ dao động () và  là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hòa có phương trình: 


.
Tìm pha ban đầu của dao động tổng hợp này. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2.
 Điền đáp số:    
----------------------------- Hết -----------------------------
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